Để tiến hành thành công chương trình ngôn ngữ ứng xử cho bé
Giáo án Ngôn ngữ ứng xử
• Dựa trên cuốn “Ngôn ngữ ứng xử” (1957)

Đưa ra luận điểm ngôn ngữ là một hành vi, được chi phối chủ yếu bởi khen thưởng, và vào việc tạo và duy trì động lực thúc đẩy bé học.

• Tập trung vào việc dạy chức năng của ngôn ngữ.

Kỹ thuật dạy tập trung vào việc dạy bé biết hồi đáp về tất cả các khía cạnh chức năng. Một từ chưa được coi là “dạy xong” nếu bé chưa biết sử dụng từ đó trong mọi chức năng.

• Chương trình một cô một trò đặt bé vào “môi trường sinh ngữ tích cực”.

Nội dung giáo án Ngôn ngữ ứng xử
• Dựa trên cẩm nang của Tiến sỹ Mark L. Sundberg và
Tiến sỹ James W. Partington.

Cuốn “Đánh giá kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ và khả năng học hỏi-Chỉnh sửa (The ABLLS-R™)” (2006)

Cuốn “Dạy ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển” (1998)

Các phần trong ABLLS-R 

• Kỹ năng học cơ bản (Phần A – P)

• Kỹ năng (tiền) học đường (Phần Q – T)

• Kỹ năng tự chăm sóc bản thân (Phần U – X)

• Vận động (Phần Y – Z)

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ
Yêu cầu – Yêu cầu một sự vật (vật, hoạt động, thông tin …) bé muốn. Ngôn ngữ ứng xử trong đó dạng hồi đáp bị chi phối bởi điều kiện thúc đẩy hoặc phản lực tâm lý sẽ quyết định hành vi
(VD đòi ăn khi đói)

• Xảy ra khi có động lực mạnh mẽ
• Xảy ra khi bé muốn một hoạt động hay vật mà bé chưa có trong một thời gian (tước đoạt)

• Là hình thức đầu tiên của ngôn ngữ ứng xử vì bé nhận được ngay lập tức khen thưởng (phần thưởng) bé đòi 
• Cũng có thể diễn ra bằng hành vi không hòa đồng (SIB, chống đối, v.v...)

VD:

“(Con muốn) nước hoa quả.” “(Mình đi) ra ngoài.” “Áo của con đâu?”

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ
Nhận biết/tiếp thu – người nghe phản hồi lại các chỉ dẫn của người khác. Xác định vật bằng cách chỉ, sờ, lấy, v.v…
VD:

GV: “Làm giống cô” (vỗ tay) (HS vỗ tay)

GV: “Đi giày vào” (HS đi giày)

GV: “Ném cô của bóng” (HS ném bóng)

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ
Gọi tên – Gọi tên sự vật (vật, người, hành động …), hoặc đặc tính của một vật hiện hữu. (bao gồm danh từ, đại từ, giới từ, tính từ, trạng từ)

􀀹 Khi dạy bé gọi tên, bạn chuyển từ hồi đáp yêu cầu sang lặp âm hoặc gọi tên/thuật lại.

VD:

Bé: (nhìn lên trời và chỉ) “Máy bay!”

GV: (giơ quả bóng đỏ) “Cái này màu gì?”

Bé: “Màu đỏ.”

Bé: (đang ngồi trên đu quay)

GV: “Con đang làm gì?”

HS: “Chơi đu.”

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ
Hội thoại – Trả lời các câu hỏi lấy thông tin hoặc hồi đáp lại lời người khác nói về sự vật (vật, người, hành động …), hoặc đặc tính của một vật KHÔNG hiện hữu. (Hội thoại trao đổi). Hồi đáp dạng “Điền vào chỗ trống” cũng thường được sử dụng.

VD
“Con có vui không?” “Có .”

“Con chơi với ai?” “Johnny và David.”

“Con chơi với bao nhiêu đồ chơi?” “Ba.”

“Con thích đồ chơi nào nhất?” “Đồ chơi mới.”

“Nó đâu?” “Ở trên giá sách.”

“Con kể tên một vài con vật.” “Mèo, chó, ngựa.”

“Con vật kêu “meo” là con ______.” “Mèo.”

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ
FFC (Đặc tính, Chức năng, Chủng loại) – Mối liên hệ ngôn ngữ giữa các từ. Các dạng hồi đáp là Nhận biết, Gọi tên/thuật lại, hoặc Hội thoại.

VD:

GV: “Tìm một con vật.”

HS: (chỉ con mèo) (Nhận biết chủng loại)

GV: “Con gì kêu meo?”

HS: (chỉ con mèo) “Con mèo.” (gọi tên theo đặc tính)

GV: “Con vật và là vật nuôi của con là ____”

HS: “Con mèo.” (Điền vào chỗ trống theo chức năng)

Các khía cạnh chức năng của ngôn ngữ ứng xử
Nhái âm/bắt chước lời nói – Bắt chước ngôn từ. Khả năng nhắc lại những gì nghe thấy. Dùng để hình thành phát âm, hoặc sau này, để xây dựng mẫu câu phức tạp hơn.

VD:

GV: “Quả bóng.”

HS: “Quả bóng.”

Bắt chước động tác – copy vận động của người khác. Sử dụng ngôn ngữ ra dấu.

VD:

GV: (Làm dấu từ ‘quả bóng’)

HS: (Làm dấu từ ‘quả bóng’)
Các thành phần trong chương trình Ngôn ngữ ứng xử
Dạy trong môi trường tự nhiên
(từ hứng thú của bé)

&

Dạy tập trung
(GV hướng dẫn)

&

Kỹ thuật hành vi chủ động thay thế hành vi không hòa đồng
Các khái niệm quan trọng
Hành vi – Tất cả các hành vi ta dạy bé đều liên quan trực tiếp đến khen thưởng xảy ra sau khi có hành vi. Khi chúng ta đã nắm bắt được cái gì là động cơ thúc đẩy bé, chúng ta có thể dàn dựng tình huống khiến bé muốn học.

Động lực thiết lập - (Động cơ) – Nhân tố nhất thời làm tăng hoặc giảm giá trị của khen thưởng và dẫn đến hành vi gia tăng gắn với một khen thưởng cụ thể.

Khen thưởng – Sự việc xảy ra sau hành vi làm gia tăng khả năng hành vi đó sẽ tái diễn trong cùng bối cảnh tương tự.

Cái gì ảnh hưởng đến động cơ?

Tước đoạt sẽ làm tăng giá trị của khen thưởng vì người đó chưa có được vật mong muốn trong một lúc nào đó. (Nếu bé để quên ‘Barney’ ở nhà bà tuần trước, khi bé quay lại nhà bà, búp bê là vật bé mong muốn.)

Bão hòa sẽ làm giảm giá trị của khen thưởng. Nếu bé chơi búp bê Barney doll suốt ngày, bé có thể không còn muốn búp bê nữa.

Cách dạy không hiệu quả sẽ làm tăng mong muốn chạy trốn và giảm giá trị của khen thưởng.  (“Động cơ cạnh tranh.”)

Cách dạy hiệu quả sẽ duy trì giá trị của động cơ thiết lập khiến bé muốn học.

Thưởng và Phạt
Thưởng
• Cho bé cái bé thích sau khi hành vi xảy ra (phần thưởng tích cực), hoặc
• Lấy đi cái bé thấy khó chịu (phần thưởng tiêu cực).

Phạt
• Áp đặt cái bé ghét (phạt tích cực), hoặc
• Lấy đi cái bé thích ngay sau khi hành vi xảy ra (phạt tiêu cực).

Thưởng tích cực
Tình huống – Bé nhìn thấy thanh kẹo ở cửa hàng và muốn nó (có động lực thiết lập).

1) Bé gào lên “Con muốn kẹo” và ăn vạ.

Bố mẹ cho bé kẹo để yên chuyện. (Củng cố hành vi không đúng mực)

2) Bé quay sang bố và ra hiệu “Kẹo”. Bố cho bé kẹo và khen bé đã lễ phép yêu cầu. (Củng cố hành vi đúng mực)

Bàn luận: Trong cả hai trường hợp, bé học được là hành vi của bé giúp bé có được cái bé muốn, nên bé sẽ lặp lại hành vi đó.

Thưởng tiêu cực
Tình huống: Đài bật to trong phòng.

1) Bé vào phòng và gào lên.

Có người vặn đài nhỏ đi.

(Củng cố hành vi không đúng mực)

2) Bé vào phòng bịt tai và nói “to quá”.

Có người hỏi bé có muốn vặn nhỏ đài đi không. Khi bé nói “có”, vặn nhỏ đài.

(Củng cố hành vi đúng mực)

Phạt có những vấn đề sau:

• Có thể dẫn đến phản kháng hoặc những cảm xúc tiêu cực khác
• Có thể dẫn đến hành vi lảng tránh, chạy trốn của bé
• Có thể vô tình khuyến khích người phạt bé theo hướng tiêu cực và có thể dẫn đến lạm dụng hoặc dùng phạt không đúng cách.
• Khi dùng hình phạt, bé dễ bắt chước dập khuôn theo, bé có thể sẽ dùng hình phạt với người khác. 

Phạt
Chỉ nên phạt khi các cách tiếp cận chức năng không để lại phản lực tâm lý đã được dùng mà không giảm được hành vi xấu.

Các kỹ thuật củng cố hành vi (phân cấp phần thưởng) phải được sử dụng đi kèm với phạt.

Nguyên tắc cơ bản của một chương trình Ngôn ngữ ứng xử
• Dạy cho bé biết yêu cầu trước tiên
• Bắt đầu từ nội dung bé có thể làm được (VD Lặp âm, bắt chước, nhận biết, và làm theo mẫu với “bé bắt đầu học”)

• Giờ học nên đan xen các hoạt động ngôn ngữ với các cơ hội bé được yêu cầu để làm động lực thúc đẩy bé làm bài tập chính.
• Các kỹ thuật dạy cơ bản dựa trên nguyên tắc thay đổi hành vi (ABA)

Các yếu tố làm nên một chương trình hiệu quả
• Chơi = Học
• Học sinh được liên tục yêu cầu các vật, hành động, thông tin mong muốn v. v…(yêu cầu)

􀃆 Yêu cầu là dạng giao tiếp tạo động lực mạnh mẽ nhất vì người học sẽ được nhận cái gì đó (họ yêu cầu)

• Với mỗi từ, dạy bé tất cả các khía cạnh chức năng ngôn ngữ
• Hôi thoại diễn ra liên tục giữa cô và trò
􀃆 Các bài tập được giao liên tục cho bé
Các yếu tố làm nên một chương trình hiệu quả
• Chủ động tạo tình huống để tạo điều kiện thúc đẩy động cơ
(EO’s) để bé xử sự đúng như ta muốn.

VD:

1) Để đồ chơi ngoài tầm tay của trẻ; trẻ phải yêu cầu mới được
2) Bé muốn ra ngoài; GV đứng ở cửa và đợi bé xin phép mở cửa
• Học không có lỗi
􀀹 Nhắc TRƯỚC KHI bé trả lời sai
􀀹 Bé sẽ bớt cáu kỉnh hơn
• Xóa dần nhắc (Tối đa đến tối thiểu) đợi sau 0 – 3 giây
􀀹 Tránh phụ thuộc vào nhắc và khuyến khích bé suy nghĩ độc lập
Các yếu tố làm nên một chương trình hiệu quả
• Hồi đáp tốc độ nhanh (trôi chảy)

􀀹 Sẽ giữ chân bé lâu hơn
􀀹 Trong đời thực trẻ khác không đợi lâu
• Tỷ lệ hồi đáp đúng cao (Dạy tốc độ)

􀀹 Liên tục giao bài cho bé
􀀹 Củng cố việc học kỹ năng
• Khái quát hóa các kỹ năng ngay từ đầu
􀀹 Các kỹ năng sẽ hữu ích hơn nếu chúng có thể được sử dụng trong các địa điểm và điều kiện khác nhau
• Đa dạng và xen kẽ các nội dung dạy
􀀹 Làm bé luôn phải tập trung và không nhàm chán
Các yếu tố làm nên một chương trình hiệu quả
• Các bài khó xen kẽ với bài dễ để giữ động lực thúc đẩy bé 
• Kỹ thuật “Gắn kết” được sử dụng để tạo ra tình huống, người và hoạt động củng cố hành vi và mở rộng mối quan tâm của bé
VD:

Bé vừa xem băng bé thích vừa xếp ghép hình
• Kỹ thuật chuyển tiếp làm cho việc học dễ hơn
VD: (chuyển tiếp từ nhận biết sang gọi tên không có lỗi)

GV: “Chỉ cô con mèo.”

HS: (Chỉ mèo)

GV: “Con gì kia? Mèo. (dừng) Con gì kia?”

HS: “Con mèo.”

Những điều cần lưu ý
􀀹 Tận dụng mọi lúc dạy bé!

􀀹 Tập hợp số liệu để theo dõi quá trình và giải quyết vấn đề, nhưng không để ảnh hưởng đến việc dạy!

􀀹 Nếu bé không chịu học, đó là do phương pháp dạy, KHÔNG PHẢI do bé!

􀀹 Nếu nội dung dạy không có ý nghĩa với bé, tìm cách làm cho nó trở nên ý nghĩa với bé!

􀀹 Hành vi luôn xảy ra có lý do. Vấn đề là CHÚNG TA có tìm ra NGUYÊN NHÂN.

􀀹 Học nên (và có thể) là NIỀM VUI!

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

1. Chia các thẻ bài thành các phần tương ứng với các phần của ABLLS-R™. (Có thêm một phần cho nội dung FFC.)

2. Có 3 loại thẻ và tờ dữ liệu:

a) Thẻ “Mục đích” ứng với từng mục đích trong ABLLS-R™.

b) Thẻ “mục tiêu” cho những mục đích có nhiều mục tiêu (VD. màu,

hình dạng, các bộ phận cơ thể v.v… )

c) “Các mục tiêu FFC” (theo chức năng, chủng loại, đặc tính) được nhóm lại theo từng sự vật trên một thẻ và tờ dữ liệu tương ứng.

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

a) Thẻ “mục đích” có từng thẻ tương ứng với từng mục đích trong ABLLS-R™. Nếu một mục đích chỉ có duy nhất một mục tiêu (VD. “Cầm vật thưởng khi cho bé” và “Nhận biết các bộ phận cơ thể”) sẽ có một thẻ và một tờ dữ liệu.

(Xem VD 1 và 2.)

A1 I P

TAKE REINFORCER WHEN OFFERED

Copyright 2003 – 2007 The Mariposa School. All Rights Reserved. Based on “The ABLLS-R,” copyright 1994 – 2006 by Behavior Analysts, Inc. Used by permission.

1= EITHER NOT ALL THE TIME OR TAKES MORE THAN 3 SECONDS TO RESPOND

2= TAKES WITHIN 3 SECONDS ALL THE TIME

REVISION 2.1 STUDENT_______

Example 1 – “Goal” Card

I = Independent Response P = Prompted Response

Example 2 – “Single Target” Data Sheet

Copyright 2003 - 2007 The Mariposa School. All Rights Reserved. Based on “The ABLLS-R,” copyright 1994 - 2006 by Behavior Analysts, Inc. Used by permission.

Student: Year: _________ ABLLS-R Task: A1

STEP

DATE

WHO?

A1 - TAKE REINFORCER WHEN OFFERED

1= EITHER NOT ALL THE TIME OR TAKES MORE THAN 3 SECONDS TO RESPOND

2= TAKES WITHIN 3 SECONDS ALL THE TIME

I P

I P

I P

I P

I P

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

b) Nhiều thẻ “mục tiêu” được dùng cho các mục đích có nhiều mục tiêu (VD các bộ phận cơ thể). Có nhiều thẻ mục tiêu gắn với từng thẻ mục đích.

(Xem VD 3, 4, 5.)

C15* (TRANSFER WITH C21, G5)

TOUCH OWN BODY PARTS

Copyright 2003 – 2007 The Mariposa School. All Rights Reserved. Based on

“The ABLLS-R,” copyright 1994 – 2006 by Behavior Analysts, Inc. Used by permission.

1 = 2 PARTS,

2= 4 PARTS,

3= 6 PARTS,

4= 10 OR MORE PARTS

REVISION 2.1 STUDENT_______

Example 3 – “Goal” Card

C15 (TRANSFER WITH C21, G5) I P

TOUCH OWN BODY PARTS

Copyright 2003 – 2007 The Mariposa School. All Rights Reserved. Based on “The ABLLS-R,” copyright 1994 – 2006 by Behavior Analysts, Inc. Used by permission.

SD:

TARGET

REVISION 2.1 STUDENT_______

Example 4 – “Target” Card

I = Independent Response P = Prompted Response
Example 5 – “Multiple Target” Data Sheet

C15 - TOUCH OWN BODY PARTS Student: Year: ______

1 = 2 PARTS,

2= 4 PARTS,

3= 6 PARTS,

4= 10 OR MORE PARTS

DATE

(Instructor)

# Step Number

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

DATE

(Instructor)

# Step Number

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

c) Các mục tiêu FFC được nhóm lại theo từng vật vào một thẻ và tờ dữ liệu tượng ứng.

(Xem VD 6 and 7.)

Example 6 – “FFC Targets” Card

CAT ( 2 )

Copyright 2003 - 2007 The Mariposa School. All Rights Reserved. Based on “The ABLLS-R,” copyright 1994-2006 by Behavior Analysts, Inc. Used by permission.

I P SELECT 1 OF 2 (C13) OBJECT (C14) PICTURE

1 OF 6 (C16) OBJECT (C17) PICTURE

I P NAME (G2) OBJECT (G4) PICTURE

I P PET

(C37) SELECT (G15) NAME (H8) FILL IN

(G24) NAME FUNCTION (H9) FILL IN FUNCTION

I P SAYS ‘MEOW’

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN

(G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I P WHISKERS

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN

(G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I P (HAS) FUR

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN

(G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I P ANIMAL

(C39) SELECT (G17) NAME (H14) FILL IN

(G25) NAME CLASS (H18) FILL IN CLASS

Example 7 – “FFC Targets” Data Sheet

(2) CAT Student: Year: ______

DATE

(Instructor)

(C13) OBJECT (C14) PICTURE (C16) OBJECT (C17) PICTURE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

SELECT P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

DATE

(Instructor)

(G2) OBJECT (G4) PICTURE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

NAME P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

DATE

(Instructor)

(C37) SELECT (G15) NAME (H8) FILL IN (G24) NAME FUNCTION (H9) FILL IN FUNCTION

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

PET P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN (G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

SAYS ‘MEOW’ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN (G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

WHISKERS P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

(C38) SELECT (G16) NAME (H17) FILL IN (G12) NAME FEATURE (H16) FILL IN FEATURE

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(HAS) FUR P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

(C39) SELECT (G17) NAME (H14) FILL IN (G25) NAME CLASS (H18) FILL IN CLASS

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ANIMAL P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
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CAT (2)

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

3. Các mục tiêu bé đã trả lời đúng trong ngày khi ta trắc nghiệm được để riêng ra hàng ngày.

4. Đến cuối ngày, dữ liệu từ thẻ sẽ được chuyển sang tờ dữ liệu. Khi một mục tiêu bé làm đã thạo (sau khi đã trắc nghiệm liên tục một số ngày và bé cho số lần trả lời đúng như ta định ra), đánh dấu xanh da trời bên cạnh mục tiêu đó và ghi chú trên tờ dữ liệu bé đã làm thạo mục tiêu này.

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

5. Nếu bé trả lời sai một mục tiêu đã làm thạo, cần kiểm tra lại những ngày tiếp theo. Nếu bé vẫn không làm đúng hai ngày liên tiếp, xóa dấu “làm thạo” và dạy lại.

6. Sau khi đã ghi chép dữ liệu vào cuối ngày, xóa hết kết quả trên thẻ TRỪ các nội dung làm thạo mà bé lại làm sai, để ngày hôm sau kiểm tra lại.

Cách thu thập dữ liệu sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

7. Khi bé đã làm thạo các kỹ năng, ghi ngày lên tờ theo dõi kỹ năng và chuyển mục tiêu đó từ phần học sang củng cố.

8. Khi bé có nhiều GV trong cùng ngày, đôi khi cần ghi chú về kỹ thuật dạy hoặc vấn đề đặc biệt nào đó vào mặt sau của thẻ để người sau xem.

Lợi ích của việc sử dụng “Pocket·ABLLS-R”

• Thẻ dễ mang đi
􀀹 Dễ dùng khi học bàn và khi chơi trong môi trường tự nhiên
• Dữ liệu có thể nhanh chóng được lưu lại và ghi chép sau đó
􀀹 Tập trung vào học sinh, chứ không phải dữ liệu
• Có thể ghi chú trực tiếp lên thẻ
􀀹 Những ghi chép quan trọng không bị lẫn trong một quyển sổ
• Đảm bảo tất cả các mục tiêu đều được thực hiện mỗi ngày
• Cho phép người khác có thể nhanh chóng quyết định mục đích hiện tại
􀀹 Làm cho GV mới dễ theo kịp tốc độ
􀀹 Cho GV dạy thay thấy ngay “bức tranh tổng thể”

• Dễ dàng đem các nội dụng làm thạo ra dạy lại để xem xét
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